          ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY
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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN:
1. Vị trí hoặc điều kiện kiên quyết để thực hiện học phần:

Môn học tin học ứng dụng ngành may là môn học trình bày những kiến thức thiết kế rập, nhảy cỡ vóc, giác sơ đồ trên máy tính.

Môn học này được bố trí sau môn học thiết kế trang phục.
2. Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh lĩnh hội được các kiến thức về thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ ứng dụng trên máy vi tính.
· Về kỹ năng:


Học sinh có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ trên máy vi tính.
Học sinh thiết kế được các dạng quần áo công nghiệp trên phần mềm vi tính.
· Về thái độ:

Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về thiết kế thời trang trên máy tính, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
	TT
	TÊN CHƯƠNG,BÀI
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	PHẦN I
	TIỆN ÍCH VÀ CÁC THIẾT LẬP BAN ĐẦU
	
	
	
	
	

	Bài 1
	Tiện ích trong AccuMark V8 
	2
	
	
	
	2

	Bài 2
	Thiết lập ban đầu trong V8
	2
	
	
	
	2

	Bài 3
	Thực hiện mẫu trong AccuMark
	4
	4
	
	
	8

	PHẦN II
	THIẾT KẾ VÀ XỬ LÝ MẪU RẬP 
	
	
	
	
	

	Bài 4
	Thiết kế rập – nhảy cỡ áo thun polo
	3
	4
	
	1
	8

	Bài 5
	Thiết kế rập – nhảy cỡ áo chemise
	4
	4
	
	
	8

	Bài 6
	Thiết kế rập – nhảy cỡ quần tây
	4
	4
	
	
	8

	Bài 7
	Xử lý mẫu rập
	2
	
	
	2
	4

	PHẦN III
	GIÁC SƠ ĐỒ
	
	
	
	
	

	Bài 8
	Giới thiệu phần mềm giác sơ đồ
	2
	
	
	
	2

	Bài 9
	Giác sơ đồ áo thun Polo
	2
	2
	
	
	4

	Bài 10
	Giác sơ đồ áo chemise
	2
	2
	
	
	4

	Bài 11
	Giác sơ đồ quần tây
	2
	2
	
	2
	6

	Bài 12
	Giác sơ đồ áo jacket
	2
	2
	
	
	4

	Tổng cộng
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	24
	
	5
	60


III. NỘI DUNG CHI TIẾT:

PHẦN I: TIỆN ÍCH VÀ CÁC THIẾT LẬP BAN ĐẦU

Bài 1: TIỆN ÍCH TRONG ACCUMARK V8 
A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 

Học sinh tiếp thu được các kiến thức về thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ ứng dụng trên máy tính.

2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng hiểu được các tính năng trong phần mềm, thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ trên máy tính.

Học sinh thiết kế được các dạng quần áo công nghiệp trên phần mềm máy vi tính và phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
ACCUMARK EXPLORER

1. Xuất nhập dữ liệu.

2. Sao chép – xóa – di chuyển – đổi tên.

2.1 Sao chép dữ liệu.

2.2 Xóa dữ liệu.

2.3 Đổi tên dữ liệu.

2.4 Di chuyển dữ liệu.

II.
ACCUMARK UTILITIES
Bài 2: THIẾT LẬP BAN ĐẦU TRONG V8

A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 

Học sinh tiếp thu được các kiến thức về những thiết lập ban đầu trong hệ thống Accumark.

2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng hiểu được các tính năng trong phần mềm, thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ trên máy tính.

Học sinh thiết kế được các dạng quần áo công nghiệp trên phần mềm máy vi tính và phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
TẠO KHÁCH HÀNG MỚI

II.
THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG

III. 
THIẾT LẬP DẤU BẤM

IV. 
THIẾT LẬP QUI ĐỊNH GHI CHÚ

1. Default.

2. Marker.

3. LabelI.

4. LabelD

V. THIẾT LẬP KHOẢNG HỞ XUNG QUANH CHI TIẾT

VI. THIẾT LẬP QUI ĐỊNH CHIỀU GIÁC SƠ ĐỒ

1. Tạo khoảng hở xung quanh tất cả chi tiết.

2. Chỉ tạo khoảng hở xung quanh những chi tiết đối với  chi tiết được chọn bên phần Marker

VII. THIẾT LẬP QUI ĐỊNH CHIỀU GIÁC SƠ ĐỒ

Bài 3: THỰC HIỆN MẪU TRONG ACCUMARK

A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 

Học sinh có kiến thức về thiết kế mẫu rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ ứng dụng trên máy tính.

2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, giác sơ đồ trên máy tính.

Học sinh thiết kế được các dạng quần áo công nghiệp trên phần mềm vi tính và phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
LẬP BẢNG QUI TẮC NHẢY SIZE

II.
NHẬP MẪU RẬP TỪ BẢNG SỐ HÓA

1. Bước chuẩn bị

1.1 Chuẩn bị chi tiết số hóa

1.2 Định vị mẫu trên bán số hóa

1.3 Các thông tin mô tả chi tiết

1.4 Ghi chú đường nội vi

1.5 Đường nội vi trong chi tiết

2. Số hóa các chi tiết đơn

2.1 Cách số hóa chi tiết cơ bản

2.2 Nhập thông tin mô tả chi tiết

2.3 Nhập đường canh sợi

2.4 Vào đường chu vi của chi tiết

2.5 Kết thúc chi tiết

3. Số hóa chi tiết lồng

3.1 Dán các chi tiết lên bàn số hóa

3.2 Nhập thông tin mô tả chi tiết

3.3 Vào đường chu vi của chi tiết

3.4 Kết thúc chi tiết

3.5 Số hóa đường nội vi

4. Kiểm tra chi tiết số hóa

III. THIẾT KẾ RẬP & NHẢY SIZE

1. Hướng dẫn thiết lập ban đầu
1.1 Khởi động PDS

1.2 Giới thiệu giao diện PDS

1.3 Thiết lập môi trường làm việc cho PDS

1.4 Chọn phương pháp nhảy mẫu

2. Chức năng lệnh trong PDS
2.1 Menu File

2.2 Menu Edit

2.3 Menu View

2.4 Menu Point

2.5 Menu Notch

2.6 Menu Line

2.7 Menu Grade

2.8 Menu Measure

IV. XỬ LÝ MẨU RẬP

1. Lập bảng thống kê chi tiết
2. Lập bảng tác nghiệp giác sơ đồ
3. Xử lý tác nghiệp
PHẦN II: THIẾT KẾ VÀ XỬ LÝ MẪU RẬP 
Bài 4: THIẾT KẾ RẬP – NHẢY CỠ ÁO THUN POLO

A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 

Học sinh có kiến thức về thiết rập, nhảy cỡ áo thun polo.

2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ áo thun polo.

Học sinh thiết kế rập và nhảy cỡ được các dạng áo thun công nghiệp trên phần mềm vi tính và phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
LẬP BẢNG QUI TẮC NHẢY SIZE ÁO THUN

II.
THIẾT KẾ RẬP VÀ NHẢY SIZE ÁO THUN

1. Thiết kế - nhảy size thân trước
2. Thiết kế - nhảy size thân sau
3. Thiết kế - nhảy size tay
III. XỬ LÝ MẪU RẬP
1. Lập bảng thống kê các chi tiết cho áo thun

2. Lập tác nghiệp giác sơ đồ

3. Xử lý tác nghiệp

Bài 5: THIẾT KẾ RẬP – NHẢY CỠ ÁO CHEMISE

A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 

Học sinh có kiến thức về thiết rập, nhảy cỡ áo chemise.

2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ áo chemise.

Học sinh thiết kế rập và nhảy cỡ được các dạng áo chemise công nghiệp trên phần mềm vi tính và phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
LẬP BẢNG QUI TẮC NHẢY SIZE ÁO CHEMISE
II.
THIẾT KẾ RẬP VÀ NHẢY SIZE ÁO CHEMISE
1. Thiết kế - nhảy size thân trước
2. Thiết kế - nhảy size thân sau
3. Thiết kế - nhảy size tay áo
4. Thiết kế - nhảy size bâu áo
5. Thiết kế - nhảy size túi áo
IV. XỬ LÝ MẪU RẬP
1. Lập bảng thống kê các chi tiết cho áo chemise.
2. Lập tác nghiệp giác sơ đồ.

3. Xử lý tác nghiệp.

Bài 6: THIẾT KẾ RẬP – NHẢY CƠ QUẦN TÂY
A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 

Học sinh có kiến thức về thiết rập, nhảy cỡ quần tây.

2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ quần tâyv.

Học sinh thiết kế rập và nhảy cỡ được các dạng quần tây công nghiệp trên phần mềm vi tính và phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
LẬP BẢNG QUI TẮC NHẢY SIZE QUẦN TÂY

II.
THIẾT KẾ RẬP VÀ NHẢY SIZE QUẦN TÂY

1. Thiết kế - nhảy size thân trước.
2. Thiết kế - nhảy size thân sau.
3. Thiết kế - nhảy size lưng quần.
4. Thiết kế - nhảy size túi quần.
III. XỬ LÝ MẪU RẬP.
1. Lập bảng thống kê các chi tiết cho quần tây.
2. Lập tác nghiệp giác sơ đồ.

3. Xử lý tác nghiệp.

Bài 7: XỬ LÝ MẪU RẬP
A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 


Học sinh tiếp thu được các kiến thức về xử lý mẫu rập
2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ trên máy tính.

Học sinh xử lý được các mẫu rập công nghiệp trên phần mềm vi tính để chuyển sang phần giác sơ đồ.
3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
LẬP BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT

II.
LẬP BẢNG TÁC NGHIỆP GIÁC SƠ ĐỒ

III. XỬ LÝ TÁC NGHIỆP

1. Xử lý trực tiếp từ bảng tác nghiệp.

2. Xử lý tác nghiệp từ menu lệnh.

IV. NHẬT KÝ HỆ THỐNG
PHẦN III: GIÁC SƠ ĐỒ

Bài 8: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM GIÁC SƠ ĐỒ

A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 


Học sinh tiếp thu được các kiến thức về thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ ứng dụng trên máy tính.

2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ trên máy tính.

Học sinh giác sơ đồ được các dạng quần áo công nghiệp trên phần mềm vi tính và phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
GIÁC SƠ ĐỒ

1. Giới thiệu giao diện.

1.1 Từ menu chính chọn Marker Creation, Editors

1.2 Tính năng trong menu trạng thái

1.3 Cài đặt môi trường làm việc trong sơ đồ

2. Tính năng menu lệnh trong GSĐ.

2.1 Menu File

2.2 Menu View

2.3 Menu Piece

2.4 Menu Bundle

2.5 Menu Marker

2.6 Menu Layrules

2.7 Menu Tool

2.8 Giác sơ đồ tự động

II.
VẼ CHI TIẾT – SƠ ĐỒ

1. Vẽ chi tiết
2. Vẽ sơ đồ
3. Quản lý hàng vẽ
Bài 9: GIÁC SƠ ĐỒ ÁO THUN POLO

A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 


Học sinh tiếp thu được các kiến thức về giác sơ đồ áo thun ứng dụng trên máy tính
2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ trên máy tính.

Học sinh giác sơ đồ được các dạng áo thun polo công nghiệp trên phần mềm vi tính và phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
GIÁC SƠ ĐỒ

II. VẼ CHI TIẾT SƠ ĐỒ

III. BÁO ĐỊNH MỨC SƠ ĐỒ

IV. THỐNG KÊ CHIỀU DÀI SƠ ĐỒ

V. CHỈNH SỬA SƠ ĐỒ

Bài 10: GIÁC SƠ ĐỒ ÁO CHEMISE

A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 

Học sinh tiếp thu được các kiến thức về giác sơ đồ áo chemise ứng dụng trên máy tính
2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ trên máy tính.

Học sinh giác sơ đồ được các dạng áo chemise công nghiệp trên phần mềm vi tính và phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
GIÁC SƠ ĐỒ

II. VẼ CHI TIẾT SƠ ĐỒ

III. BÁO ĐỊNH MỨC SƠ ĐỒ

IV. THỐNG KÊ CHIỀU DÀI SƠ ĐỒ

V. CHỈNH SỬA SƠ ĐỒ

Bài 11: GIÁC SƠ ĐỒ QUẦN TÂY

A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 

Học sinh tiếp thu được các kiến thức về giác sơ đồ quần tây ứng dụng trên máy tính
2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ trên máy tính.

Học sinh giác sơ đồ được các dạng quần tây công nghiệp trên phần mềm vi tính và phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
GIÁC SƠ ĐỒ

II. VẼ CHI TIẾT SƠ ĐỒ

III. BÁO ĐỊNH MỨC SƠ ĐỒ

IV. THỐNG KÊ CHIỀU DÀI SƠ ĐỒ

V. CHỈNH SỬA SƠ ĐỒ

Bài 12: GIÁC SƠ ĐỒ ÁO JACKET

A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 

Học sinh tiếp thu được các kiến thức về giác sơ đồ áo jacket ứng dụng trên máy tính
2. Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng thực hiện công việc thiết kế rập, nhảy cỡ, giác sơ đồ trên máy tính.

Học sinh giác sơ đồ được các dạng áo jacket công nghiệp trên phần mềm vi tính và phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

3. Về thái độ:

Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I.
GIÁC SƠ ĐỒ

II. VẼ CHI TIẾT SƠ ĐỒ

III. BÁO ĐỊNH MỨC SƠ ĐỒ

IV. THỐNG KÊ CHIỀU DÀI SƠ ĐỒ

V. CHỈNH SỬA SƠ ĐỒ
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của học sinh, nhưng phải đảm bảo tổng số tiết cho từng phần, từng chương và đúng tổng số tiết cho toàn bộ chương trình.
· Không thay đổi trình tự các bài trong cùng một phần.
· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự, logic của chương trình qui định.
· Phương pháp giảng dạy: tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của nhà truờng, mà người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu, kích thích học tập tích cực, khả năng tự học, tìm tòi của học sinh.
V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 
Ks. Nguyễn Thanh Bình. Hướng dẫn sử dụng Accumark V8.2. Trường Cao Đẳng Công Thương Tp.Hồ Chí Minh.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Accumark, công ty may Phú Hà.

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Accumark, Schmidt Vietnam Co.Ltd
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